
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SGDĐT-GDTrH                       Long An, ngày     tháng 10 năm 2024

            
                   Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở.

Căn cứ vào Kế hoạch số 3252/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2024 của Sở 
GD&ĐT về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm 2024, Sở 
Giáo dục và Đào tạo Long An thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi cụ thể 
như sau: 

1. Thời gian, địa điểm
1. 1 Khai mạc, sinh hoạt quy chế thi, quy chế chấm thi
 - Ngày 18/10/2024: Khai mạc lúc 14 giờ 00 phút. Thành phần gồm:
+ Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở. 
+ Trưởng đoàn dự thi các đơn vị.
+ Tất cả giáo viên đủ điều kiện (Hiệu trưởng có giáo viên tham dự mời giúp 

theo danh sách đính kèm).
+ Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm 2024 (Hiệu 

trưởng các đơn vị mời giúp).
+ Ban tổ chức Hội thi (theo quyết định 1328/QĐ-SGDĐT ngày 04/10/2024 của 

Sở GD&ĐT).
- Địa điểm: Nhà khách tổng liên đoàn tại Long An, số 139 đường Nguyễn Thái 

Bình, Phường 3, Tân An, Long An. 
1.2 Phần thi giảng và thuyết trình: 
Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 02/11/2024
- Thực hành tiết dạy: theo lịch thi thực hành tiết dạy, giáo viên dự thi được 

thông báo không quá 02 ngày trước khi thi. Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo 
dục Trung học) gửi lịch thi đến các đơn vị qua địa chỉ email moet.edu.vn, nhờ trường 
thông báo cho giáo viên dự thi.

- Thuyết trình biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của 
cá nhân tại đơn vị theo lịch thi thuyết trình. Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo 
dục Trung học) gửi lịch thi thuyết trình đến các đơn vị qua địa chỉ email moet.edu.vn 
của trường, nhờ Hiệu trưởng thông báo cho giáo viên.

- Địa điểm tổ chức các môn cụ thể như sau:
+ THPT Tân An: Ngữ văn, Tin học, Hoá học, Địa lí, Sinh học, Lịch Sử. 

Về việc thông báo thời gian, địa điểm, 
Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT 

cấp tỉnh năm 2024
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+ THPT Lê Quý Đôn: Toán, Vật Lý, Công nghệ, Tiếng Anh, Giáo dục thể 
chất, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh.
        2. Công tác chuẩn bị

2.1 Đối với Hiệu trưởng các đơn vị có giáo viên đăng ký dự thi
 Theo dõi lịch thi giảng, kịp thời thông báo giáo viên dự thi, tạo điều kiện để 

giáo viên tham dự hội thi tại các điểm trường.
2.2. Đối với các trường đặt địa điểm hội thi: chuẩn bị cơ sở vật chất để các 

giáo viên dạy thi, hỗ trợ các thiết bị dạy học (máy chiếu, laptop, nước uống…), sắp 
xếp thời khóa biểu, điều động học sinh …tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên dự thi.

Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và có kế 
hoạch chuẩn bị, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia để hội thi đạt được kết quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ;
- Phòng TC-CT,TT, HC-QT;
- Lưu: VT, GDTrH (3).

     KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Dạ Thảo
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KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT
CẤP TỈNH NĂM 2024

TT Họ và tên Môn Trường Kết quả duyệt hồ 
sơ

1. Nguyễn Ngọc Hải Nghi Toán TH,THCS&THPT iSchool Long 
An Đủ điều kiện

2. Nguyễn Hà Thanh Cao GDKT&PL TH,THCS&THPT iSchool Long 
An Đủ điều kiện

3. Nguyễn Thị Thanh Trúc Ngữ Văn TH,THCS&THPT iSchool Long 
An Đủ điều kiện

4. Nguyễn Thị Thùy Dương Vật lí TH,THCS&THPT iSchool Long 
An Đủ điều kiện

5. Trần Nguyễn Như Quỳnh Tiếng Anh TH,THCS&THPT iSchool Long 
An Đủ điều kiện

6. Nguyễn Thị Cẩm Nhi Toán THCS&THPT Bình Phong 
Thạnh Đủ điều kiện

7. Trần Thanh Sang Địa lí THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Đủ điều kiện
8. Nguyễn Văn Nhân Sinh học THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Đủ điều kiện
9. Nguyễn Thị Linh Phương Tiếng Anh THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Đủ điều kiện

10. Lê Thị Mỹ Ly Tin học THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Đủ điều kiện

11. Nguyễn Hoàng Triệu Công nghệ 
(CN) THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Đủ điều kiện

12. Võ Nguyên Thạch Toán THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Đủ điều kiện
13. Phạm Văn Thiện Em Ngữ Văn THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Đủ điều kiện

14. Võ Thị Tiếp Công nghệ 
(NN) THCS&THPT Hưng Điền B Đủ điều kiện

15. Dương Hoàng Lực Hóa học THCS&THPT Hưng Điền B Đủ điều kiện
16. Văn Thị Bích Thủy Vật lí THCS&THPT Hưng Điền B Đủ điều kiện
17. Nguyễn Thị Hà Tiếng Anh THCS&THPT Hưng Điền B Đủ điều kiện
18. Nguyễn Thị Minh Hiếu Ngữ Văn THCS&THPT Hưng Điền B Đủ điều kiện

19. Trần Thị Lệ Trinh Công nghệ 
(CN) THCS&THPT Khánh Hưng Đủ điều kiện

20. Lê Tấn Đạt Công nghệ 
(NN) THCS&THPT Long Cang Đủ điều kiện

21. Trần Long Hải Tin học THCS&THPT Long Cang Đủ điều kiện
22. Trần Thị Minh Thư Lịch sử THCS&THPT Long Cang Đủ điều kiện
23. Nguyễn Thị Thanh Tuyết Địa lí THCS&THPT Long Cang Đủ điều kiện
24. Nguyễn Trọng Điền Toán THCS&THPT Long Cang Đủ điều kiện
25. Huỳnh Thị Ngọc Cẩm Ngữ Văn THCS&THPT Long Cang Đủ điều kiện
26. Nguyễn Văn Tân Sinh học THCS&THPT Lương Hòa Đủ điều kiện

27. Nguyễn Minh Trí Vật lí THCS&THPT Lương Hòa Đủ điều kiện

28. Nguyễn Thị Thúy Kiều Ngữ Văn THCS&THPT Mỹ Bình Đủ điều kiện
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TT Họ và tên Môn Trường Kết quả duyệt hồ 
sơ

29. Nguyễn Thị Huỳnh Mai Địa lí THCS&THPT Nguyễn Thị Một Đủ điều kiện
30. Lê Hoàng Khanh Ngữ Văn THCS&THPT Nguyễn Thị Một Đủ điều kiện
31. Huỳnh Hữu Công Vật lí THCS&THPT Nguyễn Thị Một Đủ điều kiện
32. Nguyễn Minh Tuấn Tiếng Anh THCS&THPT Nguyễn Thị Một Đủ điều kiện

33. Lê Thị Nhân Tin học THCS&THPT Nguyễn Thị Một
Không đủ điều kiện 

(Tiêu chí 4 mức 
khá)

34. Nguyễn Thảo Ly Toán THPT  Đức Huệ Đủ điều kiện
35. Phạm Thị Hồng Như Hóa học THPT  Đức Huệ Đủ điều kiện
36. Nguyễn Thanh Thoại Sinh học THPT  Đức Huệ Đủ điều kiện
37. Phạm Thị Kim Phụng Vật lí THPT  Đức Huệ Đủ điều kiện
38. Nguyễn Thanh Quý Tin học THPT  Đức Huệ Đủ điều kiện
39. Huỳnh Kim Lợi Hóa học THPT An Ninh Đủ điều kiện
40. Lê Minh Tài Vật lí THPT An Ninh Đủ điều kiện
41. Nguyễn Thụy Bảo Vân Sinh học THPT Cần Giuộc Đủ điều kiện
42. Lâm Huỳnh Hải Yến Địa lí THPT Cần Giuộc Đủ điều kiện
43. Võ Thị Kiều Trang Ngữ Văn THPT Chu Văn An Đủ điều kiện

44. Ung Nguyễn Thị Thùy 
Dương Hóa học THPT Chu Văn An Đủ điều kiện

45. Lê Thị Bích Thùy Tiếng Anh THPT chuyên Trần Văn Giàu Đủ điều kiện

46. Nguyễn Khánh Hòa Tin học THPT chuyên Trần Văn Giàu Đủ điều kiện

47. Trương Ngọc Trầm 
Hương GDKT&PL THPT Đức Hòa Đủ điều kiện

48. Trần Thị Tuyết Vân Ngữ Văn THPT Đức Hòa Đủ điều kiện
49. Đặng Thị Ngọc Tuyến Sinh học THPT Đức Hòa Đủ điều kiện
50. Nguyễn Duy Nhất GDTC THPT Đức Hòa Đủ điều kiện
51. Trần Thị Ánh Tuyết Hóa học THPT Đức Hòa Đủ điều kiện
52. Nguyễn Thanh Tuấn Toán THPT Đức Hòa Đủ điều kiện
53. Bùi Quốc Việt Lịch sử THPT Gò Đen Đủ điều kiện
54. Châu Hòa Nhân Toán THPT chuyên Trần Văn Giàu Đủ điều kiện

55. Nguyễn Thị Nguyệt 
Thanh Vật lí THPT Gò Đen Đủ điều kiện

56. Lê Trọng Đức Hóa học THPT Hậu Nghĩa Đủ điều kiện
57. Nguyễn Hửu Nghĩa Lịch sử THPT Hậu Nghĩa Đủ điều kiện
58. Phạm Cao Trí Ngữ Văn THPT Hậu Nghĩa Đủ điều kiện
59. Trần Thị Phương Sinh học THPT Hậu Nghĩa Đủ điều kiện
60. Trần Minh Phát Vật lí THPT Hậu Nghĩa Đủ điều kiện
61. Phan Minh Học Địa lí THPT Kiến Tường Đủ điều kiện
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TT Họ và tên Môn Trường Kết quả duyệt hồ 
sơ

62. Phạm Thị Thu Ý Sinh học THPT Lê Quý Đôn Đủ điều kiện
63. Nguyễn Lệ Xuân Ngữ Văn THPT Lê Quý Đôn Đủ điều kiện
64. Nguyễn Kim Ngân Tin học THPT Lê Quý Đôn Đủ điều kiện
65. Nguyễn Nhật Minh GDTC THPT Long Hựu Đông Đủ điều kiện
66. Đặng Hữu Ngân Ngữ văn THPT Nguyễn Đình Chiểu Đủ điều kiện
67. Dương Thành Trung Lịch sử THPT Nguyễn Đình Chiểu Đủ điều kiện
68. Phạm Thanh Toàn Hóa học THPT Nguyễn Hữu Thọ Đủ điều kiện
69. Đỗ Thị Mỹ Chi Vật lí THPT Nguyễn Hữu Thọ Đủ điều kiện
70. Phan Thị Ngọc Nga GDKT&PL THPT Nguyễn Thông Đủ điều kiện
71. Nguyễn Huỳnh Công Lý Tiếng Anh THPT Nguyễn Thông Đủ điều kiện
72. Nguyễn Thị Ngọc Trúc Lịch sử THPT Nguyễn Thông Đủ điều kiện
73. Lê Thị Xuân Thơ Sinh học THPT Nguyễn Thông Đủ điều kiện

74. Nguyễn Hoàng Đàn Công nghệ 
(CN) THPT Nguyễn Thông Đủ điều kiện

75. Võ Thị Thanh Duy Toán THPT Nguyễn Trung Trực Đủ điều kiện
76. Đặng Thị Phương Trúc Sinh học THPT Nguyễn Trung Trực Đủ điều kiện
77. Nguyễn Thị Diễm Châu GDQP&AN THPT Nguyễn Trung Trực Đủ điều kiện

78. Phan Hiếu Trung GDQP&AN THPT Nguyễn Trung Trực-Bến 
Lức Đủ điều kiện

79. Hồ Tiến Đức Địa lí THPT Nguyễn Trung Trực-Bến 
Lức Đủ điều kiện

80. Lương Phát Đạt Ngữ Văn THPT Nguyễn Trung Trực-Bến 
Lức Đủ điều kiện

81. Nguyễn Thị Mộng Thúy Hóa học THPT Phan Văn Đạt Đủ điều kiện
82. Trương Thị Kim Thoa Tiếng Anh THPT Phan Văn Đạt Đủ điều kiện
83. Phạm Thị Kim Hà Sinh học THPT Phan Văn Đạt Đủ điều kiện
84. Lê Thị Hiền Ngữ Văn THPT Phan Văn Đạt Đủ điều kiện
85. Phạm Thị Hương Lài GDKT&PL THPT Rạch Kiến Đủ điều kiện
86. Nguyễn Thị Mai Hồng Sinh học THPT Rạch Kiến Đủ điều kiện
87. Nguyễn Quốc Thái GDTC THPT Tân An Đủ điều kiện
88. Nguyễn Thị Kim Linh Tiếng Anh THPT Tân An Đủ điều kiện

89. Trần Nguyệt Trường 
Giang Tin học THPT Tân An Đủ điều kiện

90. Võ Thị Như Thùy GDKT&PL THPT Tân An Đủ điều kiện
91. Phạm Thị Kim Tuyến Toán THPT Tân An Đủ điều kiện
92. Nguyễn Thiện Khánh GDQP&AN THPT Tân An Đủ điều kiện
93. Nguyễn Thị Thắm Lịch sử THPT Tân Hưng Đủ điều kiện
94. Nguyễn Ngọc Kiều Mi Sinh học THPT Tân Hưng Đủ điều kiện

95. Nguyễn Thị Đông 
Phương

Công nghệ 
(NN) THPT Tân Hưng Đủ điều kiện



6

TT Họ và tên Môn Trường Kết quả duyệt hồ 
sơ

96. Nguyễn Thị Đông Toán THPT Tân Hưng Đủ điều kiện
97. Trịnh Trung Hưng Vật lí THPT Tân Hưng Đủ điều kiện

98. Nguyễn Ngọc Yến Công nghệ 
(NN) THPT Tân Thạnh Đủ điều kiện

99. Nguyễn  Thị Huỳnh Anh Tiếng Anh THPT Tân Thạnh Đủ điều kiện
100. Nguyễn Thị Thấm Vật lí THPT Tân Trụ Đủ điều kiện
101. Nguyễn Hồng Phúc Tiếng Anh THPT Tân Trụ Đủ điều kiện
102. Phạm Thị Hồng Giang GDKT&PL THPT Tân Trụ Đủ điều kiện

103. Tôn Thọ Đệ Công nghệ 
(CN) THPT Tân Trụ Đủ điều kiện

104. Nguyễn Thị Minh Thư Địa lí THPT Tân Trụ Đủ điều kiện
105. Võ Thị Cẩm Loan Ngữ Văn THPT Thạnh Hóa Đủ điều kiện
106. Trần Văn Thông GDTC THPT Thạnh Hóa Đủ điều kiện
107. Đào Thanh Ngà Hóa học THPT Thạnh Hóa Đủ điều kiện
108. Nguyễn Đăng Khoa Sinh học THPT Thạnh Hóa Đủ điều kiện
109. Huỳnh Thị Xuân Mai Tin học THPT Thạnh Hóa Đủ điều kiện
110. Nguyễn Thị Thùy Dung Vật lí THPT Thạnh Hóa Đủ điều kiện
111. Lê Thị Hồng Vân Toán THPT Thạnh Hóa Đủ điều kiện
112. Nguyễn Thị Tường Vi Ngữ Văn THPT Thiên Hộ Dương Đủ điều kiện
113. Bùi Phú Đạt GDQP&AN THPT Thiên Hộ Dương Đủ điều kiện
114. Trần Thị Thi Tiếng Anh THPT Thiên Hộ Dương Đủ điều kiện
115. Nguyễn Thị Ngọc Hằng Vật lí THPT Thiên Hộ Dương Đủ điều kiện
116. Phạm Thị Băng Châu GD&KTPL THPT Thiên Hộ Dương Đủ điều kiện
117. Nguyễn Thị Kim Thoa Hoá Học THPT Thiên Hộ Dương Đủ điều kiện
118. Lê Thị Thu Ngân Toán THPT Thiên Hộ Dương Đủ điều kiện
119. Nguyễn Thanh Tranh Ngữ Văn THPT Vĩnh Hưng Đủ điều kiện
120. Trần Thái Ngọc Sinh học THPT Vĩnh Hưng Đủ điều kiện
121. Nguyễn Thị Hồng Châu Địa lí THPT Vĩnh Hưng Đủ điều kiện
122. Bùi Minh Triết Hóa học THPT Võ Văn Tần Đủ điều kiện
123. Nguyễn Văn Hoài Sinh học THPT Võ Văn Tần Đủ điều kiện
124. Trần Thị Bé Xoàn Ngữ Văn THPT Võ Văn Tần Đủ điều kiện

125. Nguyễn Minh Thịnh Địa lí THPT Võ Văn Tần Đủ điều kiện

126. Hà Trung Nghĩa Toán THPT Võ Văn Tần Đủ điều kiện

Tổng kết danh sách có 126 giáo viên đăng ký dự thi. Trong đó có 125 giáo viên đủ 
điều kiện dự thi; có 01 giáo viên không đủ điều kiện dự thi./.
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